
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NGOẠI VỤ     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /SNgV-LSLTBC                Quảng Ngãi,  ngày        tháng 8 năm 2020 

V/v kết quả xác minh thông tin 

 02 tàu cá QNg 94600 TS và QNg 

94619 TS bị Trung Quốc bắt giữ  

 

 Kính gửi:  

   - Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao; 

                  - Đại Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. 

                 

Theo đề nghị của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao tại Công văn số 2907/LS-

BHCD ngày 22/7/2020 về việc đề nghị xác minh thông tin tàu cá QNg 94600 TS và 

QNg 94619 TS bị Trung Quốc bắt giữ, Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi đã phối hợp với các 

cơ quan chức năng và địa phương liên quan tiến hành xác minh vụ việc và nhân thân 

của số ngư dân đi trên 02 tàu cá này. Trên cơ sở xác minh của Công an tỉnh tại Công 

văn số 3274/CAT-PV01(PA01) ngày 10/8/2020, Sở Ngoại vụ xin báo cáo như sau: 

Cả hai tàu cá QNg 94600 TS và QNg 94619 TS  do ông Văn Thành Cường,  

sinh năm 1975, ở tổ dân phố Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi làm chủ phương tiện, trong đó tàu cá QNg 94600 TS do ông Văn Thành 

Cường làm thuyền trưởng, trên tàu có 09 ngư dân; tàu cá QNg 94619 TS do ông 

Nguyễn Văn Cu, sinh năm 1970, ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng làm thuyền trưởng, trên tàu có 02 ngư dân. Cả hai tàu cá trên xuất bến vào ngày 

09/7/2020 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Mân Quang, thành phố Đà Nẵng, đăng ký 

hành nghề giã cào đôi tại vùng biển các tỉnh phía Bắc. Hiện các cơ quan chức năng 

của tỉnh chưa xác định được vị trí tọa độ bắt giữ 02 tàu cá trên. 

Đính kèm Công văn này là danh sách 11 ngư dân thuộc 02 tàu cá QNg 94600 

TS và QNg 94619 TS hiện đang bị Trung Quốc bắt giữ đã được Công an tỉnh tiến 

hành xác minh nhân thân. Trong tổng số 11 ngư dân trên có 08 ngư dân của tỉnh 

Quảng Ngãi và 03 ngư dân thuộc các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Bình Định và Bình 

Thuận.   

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi xin báo cáo và kính đề nghị Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại 

giao phối hợp với Đại Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc quan tâm giúp đỡ, có biện 

pháp bảo hộ nhằm sớm đưa số ngư dân trên về nước./. 
 

Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- CA tỉnh (PA01); 

- Sở NN&PTNN (Chi cục Thủy sản); 

- UBND thị xã Đức Phổ; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, LSLTBC.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hiển 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 11 NGƯ DÂN THUỘC 02 TÀU CÁ QNG 94600TS 

 VÀ QNG 94619 TS TS BỊ TRUNG QUỐC BẮT GỮ 

(Kèm theo Công văn số        /SNgV-LSLTBC ngày    tháng 8 năm 2020) 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú Ghi chú 

I Tàu cá QNg 94600 TS (09 ngư dân) 

01 Văn Thành Cường 01/01/1975 
Phổ Thạnh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 
Thuyền trưởng 

02 Nguyễn Thanh Tuấn 13/7/1988 
Phổ Thạnh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

03 Nguyễn Thành Trung 06/9/1989 
Phổ Thạnh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

04 Trần Quang Việt 20/4/1990 
Phổ Thạnh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

05 Nguyễn Văn Mạnh 20/7/1982 
Phổ Khánh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

06 Nguyễn Xuân Đảm 29/8/1991 
Phổ Khánh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

07 Nguyễn Văn Thuận 24/4/1990 
Phổ Khánh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

08 Nguyễn Văn Rê (Tín) 28/8/1977 
Phổ Khánh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

09 Nguyễn Văn Trọng 31/10/1997 
Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, 

Bình Định 
Thuyền viên 

II QNg 94619 TS (02 ngư dân) 

1 Nguyễn Văn Cu 08/12/1970 
Phường Hòa Minh, Quận 

Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 
Thuyền trưởng 

2 Trần Quang Hùng 25/6/1988 
Hòa Phú, Tuy Phong,  

Bình Thuận 
Thuyền viên 
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